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PHÒNG GD &ĐT SA PA
TRƯỜNG TH TẢ VAN

ĐỀ KHẢO SÁT ĐẦU NĂM - Lớp 3
Năm học: 2016- 2017

Môn: Toán

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM: Chọn và viết lại kết quả đúng nhất:
Bài 1. Kết quả của phép tính 135 + 452 là.
A. 785 B. 587 C. 875
Bài 2. Phép tính có kết quả bằng 147 là .
A. 5 × 3 + 132 B. 32 : 4 + 106 C. 20 × 3 : 2
Bài 3: Số thích hợp để điền vào chỗ chấm của 5dm 30cm = ... cm là:
A. 80 B. 35 C. 530
Bài 4. Có 24 chiếc cốc chia đều vào 4 hộp. Hỏi mỗi hộp có bao nhiêu chiếc cốc ?
A . 8 chiếc B. 6 chiếc C. 4 chiếc
PHẦN II. TỰ LUẬN
Bài 1. Đặt tính rồi tính:
37 + 25 76 – 18 517 + 52
Bài 2. Tìm x
x × 3 = 12 x : 4 = 5

Bài 3.
a. Điền dấu ( > < = ) thích hợp vào chỗ chấm

205 … 210 827 … 800 + 27
475 .. . 467 736 ... 600 + 46

b. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
1dm =.....cm
5dm + 7dm =......dm

1m = ......cm
12m – 8m =......m

Bài 4: Tính chu vi hình tam giác biết độ dài mỗi cạnh của hình tam giác đó đều bằng
100cm.
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PHÒNG GD &ĐT SA PA
TRƯỜNG TH TẢ VAN

HƯỚNG DẪN CHẤM- Lớp 3
Năm học: 2016- 2017

Môn: Toán

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (2 điểm )
Chọn và viết lại được mỗi đáp án đúng được 0,5 điểm

Bài 1. B. 587
Bài 2. A. 5 × 3 + 132
Bài 3: C. 530
Bài 4: B. 6 chiếc

PHẦN II. TỰ LUẬN (8 điểm)
Bài 1. (3 điểm) Đặt tính và tính đúng mỗi phép tính được 1 điểm
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Bài 2. (2 điểm )
x × 3 = 12

x = 12 : 3 (0,5 điểm)
x = 4 (0,5 điểm)

x : 4 = 5
x = 5 × 4 (0,5 điểm)
x = 20 (0,5 điểm)

Bài 3.
a. (1 điểm )

205 < 210 0,25 điểm 827 = 800 + 27 0,25 điểm
475 > 467 0,25 điểm 736 > 600 + 46 0,25 điểm

b. (1 điểm)
1dm = 10 cm (0,25 điểm)
5dm + 7dm = 12dm (0,25 điểm)

1m = 100 cm (0,25 điểm)
12m – 8m = 4m (0,25 điểm)

Bài 4: (1 điểm )
Bài giải

Chu vi của hình tam giác là: 0,25 điểm
100 + 100 + 100 = 300 (cm ) 0,5 điểm

Đáp số: 300cm 0,25 điểm


